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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN     ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025- 2026 

Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 6 

Thời gian làm bài: 60 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KÌ I 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 

Lớp 6 

 

ST

T 

Chương

/ chủ đề 

Nội dung 

đơn vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Tự luận Tổng Tỉ lệ 

% 

Điểm 
Trắc nghiệm khách quan 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” 

   Biết  Hiểu  VD Biết  Hiểu  VD Biết  Hiểu  V

D 

Biết  Hiểu  VD  

Phân môn Lịch sử 

1 Chương 

3: Xã 

hội cổ 

đại  

Nội dung 1. 

Ấn Độ cổ 

đại 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

        C1,2,

3,4,5,

6 

 

  1,5(15

%) 

2  

 

Nội dung 2. 

Trung Quốc 

từ thời cổ 

   C13- 

a 

C13- 

b 

C13-

c,d 

 

 

C 

17 

 

C 

18 

 

C 

19 

C13- 

a 

C 

17 

C13- 

b 

C 

18 

C13

-c,d 

C 

19 

2,5 

(25%) 



2 

 

đại đến thế 

kỉ VII 

 

3  Nội dung 3: 

Hy Lạp cổ 

đại 

 

   C14-a C14-b 

 

C14-

c,d 

 

   C14-

a 

C14-

b 

 

C14

-c,d 

 

1(10%

) 

Tổng số câu 6   2 2 4 1 1 1 8 2 4 17 

Tổng số điểm 1,5 2 1,5 5 5 

Tỉ lệ % 15% 20% 15% 50% 50% 

 

ST

T 

Chương/ 

chủ đề 

Nội 

dung 

đơn 

vị 

kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Tự luận Tổng Tỉ lệ 

% 

Điểm 

   Trắc nghiệm khách quan        

   Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn        

   Biết  Hiể

u  

VD Biết  Hiể

u  

VD Biết  Hiể

u  

VD Biế

t  

Hiể

u  

VD Biết  Hiể

u  

VD  

Phân môn  Địa lí 

1 Chương 

3: Cấu 

tạo của 

Nội 

dung 

1: 

C7 

C8 

C9 

  C15

-a 

C15

-b 

C15

-c,d 

      C7 

C8 

C9 

C15

-b 

 

C15

-c,d 

 

2,5 

(25%) 
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trái đất. 

Vỏ trái 

đất  

Quá 

trình 

nội 

sinh 

và 

ngoại 

sinh. 

Các 

dạng 

địa 

hình 

chính. 

Khoá

ng 

sản 

C10 

C11 

C12 

C10 

C11 

C12 

C15-

a 

2 Chương 

4: Khí 

hậu và 

biến đổi 

khí hậu 

Nội 

dung 

2: 

Lớp 

vỏ 

khí. 

Khối 

khí. 

Khí 

áp và 

gió 

trên 

      C16

-a 

C16

-b 

C16

-c,d 

C2

0 

C21 C2

2 

C16-

a 

C20 

C16

-b 

C21  

C16

-c,d 

C22  

2,5 

(25%) 
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trái 

đất 

Tổng số câu 6   1 1 2 1 1 2 1 1 1 8 4 

 

5 17 

Tổng số điểm 1,5 1 1 1,5 5 5 

Tỉ lệ % 15% 10% 10% 15% 50% 50% 

Tổng hợp chung 3(30%) 3(30%) 1(10%) 3(30%) 10(100%) 100% 
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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025- 2026 

Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 6 

Thời gian làm bài: 60 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

 

STT Chương/ 

chủ đề 

Nội 

dung 

đơn vị 

kiến 

thức 

Yêu cầu 

cần đạt 

Mức độ đánh giá Tự luận 

    Trắc nghiệm khách quan    

    Nhiều lựa chọn “Đúng- Sai”    

    Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

Phân môn Lịch sử 

1 Chương 

3: Xã hội 

cổ đại 

Nội 

dung 1. 

Ấn Độ 

cổ đại 

Nhận biết: 

- Biết được 

điều kiện tự 

nhiên và 

các thành 

tựu văn hoá 

đặc trưng 

của Ấn Độ 

cổ đại. 

 

 

 

 

6NLTH 

        

2 Nội 

dung 2. 

Nhận biết: 

Trình bày 
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Trung 

Quốc 

từ thời 

cổ đại 

đến thế 

kỉ VII 

 

được điều 

kiện tự 

nhiên và 

biết được 

các thành 

tựu văn hoá 

đặc trưng. 

Thông hiểu: 

Nêu được 

các thành 

tựu văn hoá 

tiêu biểu 

Vận dụng:  

Từ thành 

tựu mô tả 

được tầm 

ảnh hưởng 

của Khổng 

Tử lúc bấy 

giờ trong 

giáo dục 

 

1NLTH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1NLTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2NLVD 

 

 

1NLTH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1NLTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1NLVD 

3  Nội 

dung 3: 

Hy Lạp 

cổ đại 

 

Nhận biết: 

Nhận thức 

được điều 

kiện tự 

nhiên của 

    

 

 

 

1NLTH 
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Hy Lạp cổ 

đại 

Thông hiểu: 

Phân biệt 

được về 

điều kiện tự 

nhiên so với 

các quốc 

gia khác. 

Vận dụng: 

Giải thích 

được tác 

động của 

điều kiện tự 

nhiên 

 

 

 

 

 

1NLTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2NLVD 

Tổng số câu 6 8 3 

Tổng số điểm 1,5 2,0 1,5 

Tỉ lệ % 15% 20% 15% 

 

ST

T 

Chươ

ng/ 

chủ đề 

Nội 

dung 

đơn 

vị 

kiến 

thức 

Yêu cầu cần 

đạt 

Mức độ đánh giá Tự luận Tổng 

    Trắc nghiệm khách quan       
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    Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn       

    Biết  Hiể

u  

V

D 

Biết  Hiể

u  

V

D 

Bi

ết  

Hi

ểu  

VD Biết  Hiể

u  

VD Bi

ết  

Hiể

u  

VD 

 Phân môn  Địa lí 

1 Chươn

g 3: 

Cấu 

tạo 

của 

trái 

đất. 

Vỏ trái 

đất  

Nội 

dung 

1: 

Quá 

trình 

nội 

sinh 

và 

ngoại 

sinh. 

Các 

dạng 

địa 

hình 

chính. 

Khoá

ng 

sản 

-Nhận biết: 

Nhận biết 

được tác động 

của quá trình 

nội sinh và 

ngoại sinh, các 

đặc điểm của 

dạng địa hình 

chính. Trình 

bày được các 

nhóm khoáng 

sản. 

-Thông hiểu: 

 Trình bày 

được tác động 

và kết quả của 

quá trình nội 

sinh và ngoại 

sinh. 

-Vận dụng:  

Nêu được các 

dạng địa hình 

thuận lợi trong 

6NL

TH 

     1N

LT

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1N

LT

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2N

LV

D 

   7N

LT

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1N

LT

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2NL

VD 
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việc phát triển 

kinh tế 

 

 

  Nội 

dung 

2: 

Lớp 

vỏ 

khí. 

Khối 

khí. 

Khí 

áp và 

gió 

trên 

trái 

đất 

Nhận biết:  

- Kể tên được 

các thành phần 

trong không 

khí 

- Nhận biết 

được các tầng 

khí quyển. 

Thông hiểu: 

Giải thích 

được các hiện 

tượng trong 

tầng đối lưu 

Vận dụng: 

Nêu được vai 

trò của Oxy và 

tác động của ô 

nhiễm môi 

trường. 

Trình bày 

được con 

người đã ứng 

dụng sức gió 

trong tự nhiên 

   1N

LT

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

1N

LT

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2N

L

V

D 

   1N

LT

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1N

LT

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1N

LV

D 

1N

LT

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1N

LT

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1NL

VD 
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đê hoạt động 

sản xuất và đời 

sống. 

  

Tổng số câu  6 4 4 3 17 

Tổng số điểm  1,5 1 1 1,5 5 

Tỉ lệ %  15 10 10 15 50 

Tổng hợp chung  3(30%) 3(30%) 1(10%) 3(30%) 10(100%) 
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ĐỀ 

I.TRẮC NGHIỆM:( 7 điểm) 

I.1. Hãy chọn câu đúng nhất( mỗi câu 3 điểm) 

Câu 1. Bán đảo Ấn Độ nằm ở khu vực? 

A. Nam Á.     B. Tây Á.     C. Đông Nam Á.      D. Đông Bắc Á 

Câu 2. Chữ viết của người Ấn Độ là? 

A. Chữ Phạn.        B. Chữ Tượng Hình.     C. Chữ La Mã.     D. Chữ Hình Nêm. 

Câu 3. Đẳng cấp nào có vị thế cao nhất ở Ấn Độ? 

A. Bra-man.   B. Ksa-tri-a.    C. Vai-si-a.     D. Su-đra. 

Câu 4. Cư dân Ấn Độ cổ đại sinh sống chủ yếu ở lưu vực hai con sông nào? 

A. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang.               B. Ơ-phơrat và Ti-gro. 

C. Sông Ấn và sông Hằng.                                         D. Sông Hồng và sông Mã 

Câu 5. Chế độ đẳng cấp của người Ấn Độ được thiết lập dựa trên cơ sở nào? 

A. Điều kiện kinh tế   B. Dòng họ  C. Sự phân biệt chủng tộc   D. Địa bàn cư trú 

Câu  6. Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo lớn nào? 

A. Phật giáo và Hồi giáo         B. Ấn Độ giáo và Nho giáo 

C. Nho giáo và Đạo giáo         D. Ấn Độ giáo và Phật giáo  

Câu 7. Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản nào sau 

đây? 

A. Phi kim loại.   B. Năng lượng. C. Kim loại màu. D. Kim loại đen. 

Câu 8. Quá trình nào sau đây là kết quả của hoạt động nội sinh? 

A. Hình thành thung lũng  B. Tạo thành các dãy núi 

C. Giảm diện tích đất canh tác  D. Bồi tụ phù sa 

Câu 9. Hiện tượng nào dưới đây được coi là hoạt động nội sinh? 

A. Sóng biển B. Động đất  C. Xói mòn  D. Sóng gió 

Câu 10. Khoáng sản được chia thành mấy loại? 

A. 3  B. 4  C. 5  D. 6 

Câu 11. Dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho trồng cây lương thực và thực phẩm? 

A. Cao nguyên. B. Đồng bằng. C. Đồi. D. Núi. 

Câu 12. Theo em do mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Âu – Á nên đã hình thành nên 

A. Lục địa Á – Âu rộng lớn.  B. Dãy Himalaya cao đồ sộ. 

C. Dãy núi ngầm Đại Tây Dương. D. Vành đai lửa Thái Bình Dương. 

I.2. Hãy Xác định thông tin Đúng hoặc Sai( 3điểm). ( mỗi câu 0,25 điểm) 

Câu 13. Những thành tựu văn hoá của Trung Quốc trước thế kỉ VII. 

a. Bức tường thành Vạn lí Trường Thành được xây dựng chỉ trong thời nhà Hán.  

 Đúng  Sai 

b. Các thành tựu văn hoá Trung Quốc cổ đại chỉ có ảnh hưởng trong nước, không lan truyền 

sang các quốc gia khác. 

 Đúng  Sai 

TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN       KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025- 2026 

 Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 6 

                      Thời gian làm bài: 60 phút 

(không tính thời gian phát đề) 
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c. Trung Quốc cổ đại không có các tác phẩm văn học nổi bật nào? 

 Đúng  Sai 

d. Trung Quốc cổ đại có nhiều phát minh vĩ đại như giấy, la bàn, và thuốc súng.  

 Đúng  Sai 

Câu 14. Điều kiện tự nhiên của Hy Lạp cổ đại 

a. Bờ biển dài và nhiều đảo của Hy Lạp cổ đại đã thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng hải 

và thương mại.  

 Đúng  Sai 

b. Khí hậu của Hy Lạp cổ đại chủ yếu phù hợp cho việc trồng lúa nước? 

 Đúng  Sai 

c. Khí hậu đặc trưng của Hy Lạp cổ đại là kiểu khí hậu nhiệt đới?  

 Đúng  Sai 

d. Cảng biển Pi-rê buôn bán hàng hoá và nô lệ lớn nhất vùng Địa Trung Hải thời cổ đại?  

 Đúng     Sai      

Câu 15. Các dạng địa hình chính. 

a. Đặc điểm của địa hình đồi là thường có độ cao thấp và độ dốc nhẹ.  

 Đúng  Sai 

b. Núi lửa là một dạng địa hình do ngoại lực hình thành.  

 Đúng  Sai 

c. Địa hình cao nguyên thuận lợi cho trồng cây thực phẩm và chăn nuôi gia súc. 

 Đúng  Sai 

d. Quá trình nội sinh và ngoại sinh luôn tác động cùng một lúc và có xu hướng làm địa hình 

trở nên bằng phẳng hơn. 

 Đúng  Sai 

I.3. Trả lời các câu hỏi ngắn sau( 1điểm). ( mỗi câu 0,25 điểm) 

Câu 16. Các thành phần trong không khí 

a. Liệt kê các thành phần chính có trong không khí………………………….. 

b. Thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất trong không khí……………………… 

c. Khí Oxy có vai trò gì đối với tự nhiên trên trái đất………………………… 

d.  Tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe con người là gì…………… 

II. TỰ LUẬN: ( 3 điểm) 

Câu 17 (0,25 điểm). Em hãy cho biết cư dân Trung Quốc thời cổ đại chủ yếu cư trú ở lưu 

vực các con sông nào?  

Câu 18 ( 0,75 điểm). Tác động của việc phát minh ra kỹ thuật làm giấy của Trung Quốc cổ 

đại? 

Câu 19 ( 0,5 điểm). Khổng Tử là một nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc cổ đại. Hãy nêu một 

câu nói nổi tiếng của ông thể hiện tầm quan trọng của đạo đức trong giáo dục? 

Câu 20 ( 0,25 điểm). Khí quyển được chia thành những tầng nào?  

Câu 21 ( 0,75 điểm). Giải thích tại sao các hiện tượng khí tượng quan trọng như mây, mưa, 

sấm chớp lại hầu hết xảy ra ở Tầng đối lưu?   

Câu 22 ( 0,5 điểm). Con người vận dụng sức gió như thế nào trong sản xuất và đời sống? 

 

-HẾT- 
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        HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 CUỐI KÌ 1 

NH 2025-2026 

I.TRẮC NGHIỆM: ( 7 điểm) 

*Phần Lịch sử 

I.1. Hãy chọn câu đúng nhất( 3 điểm) ( mỗi câu 0,25 điểm) 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án A A A C C D B B B A B B 

 

I.2. Hãy Xác định thông tin Đúng hoặc Sai( 3 điểm) (mỗi câu 0,25 điểm) 

 

Câu  a b c d 

Câu 13 Đáp án S S S Đ 

Câu 14 Đ S S Đ 

Câu 15 Đ S Đ S 

 

I.3. Trả lời các câu hỏi ngắn sau( 1điểm). (mỗi câu 0,25 điểm) 

 

Câu 16 Đáp án 

a - Nitơ, Oxy và các khí khác như Carbonic, hơi nước,…. 

b - Khí Nitơ chiếm khoảng 78%. 

c - Khí Oxy là yếu tố thiết yếu cho sự hô hấp của sinh vật và sự cháy. 

d - Gây ra các vấn đề sức khỏe như bệnh phổi, hen suyễn, và các bệnh 

tim mạch, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng sống. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN( 3 điểm). 

 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 17( 0,25 điểm). 

Em hãy cho biết cư dân 

Trung Quốc thời cổ đại 

chủ yếu cư trú ở lưu 

vực các con sông nào?  

Cư dân Trung Quốc thời cổ đại chủ yếu cư 

trú ở lưu vực sông Hoàng Hà và sau đó mở 

rộng xuống lưu vực sông Trường Giang. 

 

 

0,25 

 

 

Câu 18(07,5 điểm). 

Tác động của việc phát 

minh ra kỹ thuật làm 

giấy của Trung Quốc 

cổ đại? 

   Trước khi có giấy, sách được ghi trên mai 

rùa, xương thú hoặc trên thẻ tre, trúc.  

    Sự ra đời của giấy đã giúp việc sao chép, 

lưu trữ sách vở và truyền bá tri thức trở nên 

dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều. 

 

0,25 

 

0,5 

Câu 19( 0,5 điểm).  

Khổng Tử là một nhà 

tư tưởng lớn của Trung 

Quốc cổ đại. Hãy nêu 

Một câu nói nổi tiếng của Khổng Tử về đạo 

đức là: "Tiên học lễ, hậu học văn."  

 

 

0,5 
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một câu nói nổi tiếng 

của ông thể hiện tầm 

quan trọng của đạo đức 

trong giáo dục. 

Câu 20( 0,25 điểm).  

Khí quyển được chia 

thành những tầng nào?  

Khí quyền được chia thành tầng đối lưu, tầng 

bình lưu và các tầng cao của khi quyền. 

 

 

0,25 

 

Câu 21( 0,75 điểm).  

Giải thích tại sao các 

hiện tượng khí tượng 

quan trọng như mây, 

mưa, sấm chớp lại hầu 

hết xảy ra ở Tầng đối 

lưu?   

    Tầng đối lưu là tầng duy nhất trong khí 

quyển mà không khí có sự chuyển động 

mạnh theo chiều thẳng đứng.  

    Chính sự chuyển động lên xuống này giúp 

không khí ẩm mang hơi nước bốc lên cao, 

làm lạnh và ngưng tụ thành mây và gây ra 

mưa, sấm sét. 

 

 

0,25 

 

 

0,5 

Câu 22( 0,5 điểm). 

Con người vận dụng 

sức gió như thế nào 

trong sản xuất và đời 

sống?  

 

 

      Từ xa xưa, người ta đã biết lợi dụng sức 

gió để đẩy thuyền buồm, để quay cánh quạt 

của cối xay gió.   

       Ngày nay, con người đã và đang xây 

dựng các nhà máy điện dùng sức gió, đây là 

nguồn năng lượng vô tận và không gây ô 

nhiễm môi trường 

0,25 

 

 

 

0,25 

                                        …. HẾT…… 

 

 

        

 

KÍ DUYỆT CỦA BGH 

Ngày15 tháng 12 năm 2025 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 
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